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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 
            Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp 

Tóm tắt
Sự phát triển của khoa học công nghệ, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 và đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19. Vì vậy giảng dạy bằng hình thức trực tuyến là việc cấp bách và cần phải được triển khai thực hiện. Học tập trực tuyến và xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đang được xã hội quan tâm và đưa vào triển khai trong nhiều trường học ở Việt Nam với phạm vi, mức độ khác nhau. Để triển khai đào tạo theo hình thức này được thành công thì cần chú ý những yếu tố sau: công tác quản lý, hình thức triển khai đào tạo, phương pháp đánh giá, công tác hỗ trợ cho người dạy và người học để hướng đến sự thành công cho công tác đào tạo. 
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo trực tuyến, phương pháp giảng dạy.
1. Đặt vấn đề
Đổi mới phương pháp, phương tiện dạy - học là một trong những mục tiêu lớn ngành giáo dục và đào tạo đặt ra và nội dung Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII đã nêu cụ thể: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên các trường Đại học, cao đẳng…..”.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, không thể phủ nhận rằng việc đổi mới phương pháp dạy và học từ hình thức người học tương tác trực tiếp với giảng viên sang việc tương tác trực tuyến (Dạy học online) sẽ là lựa chọn tối ưu với ngành giáo dục, không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. 
Công tác giảng dạy trực tuyến đem lại rất nhiều lợi ích như: giảm thiểu chi phí đào tạo, tiết kiệm thời gian, tiện lợi… Tuy nhiên, sau thời gian dạy và học trực tuyến cũng đã cho thấy nhiều vấn đề giảng viên và sinh viên cần khắc phục tồn tại để có được kết quả đào tạo hiệu quả. Để đào tạo trực tuyến hiệu quả cũng cần có những nguyên tắc riêng khác hẳn với phương thức đào tạo truyền thống.
2. Thực trạng 
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tạm dừng đến trường có thể diễn ra bất cứ lúc nào vì vậy việc chuyển đổi mô hình từ dạy và học trực tiếp sang học trực tuyến là một giải pháp vừa để phòng dịch, vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho giảng viên và sinh viên. Với phương châm "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học", nhà trường và giảng đã tích cực chuẩn bị điều kiện để chuyển từ hình thức giảng dạy trực tiếp sang hình thức dạy và học trực tuyến. 
Chuyển sang mô hình đào tạo trực tuyến có một số ưu điểm như: 
Đảm bảo được tiến độ của năm học như kế hoạch đề ra;
Sinh viên có thể học mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị khác nhau như smartphone, máy tính bảng, máy tính để bàn có kết nối mạng internet …. sinh viên có thể truy cập lại những nội dung bài học vào bất kỳ thời gian nào, ở bất cứ đâu một cách dễ dàng, người dạy và người học vẫn có thể tương tác với nhau.
Sinh viên và giảng viên có thể ghi hình lại buổi học ngày hôm đó và xem lại bài giảng của mình. Từ đó Giảng viên rút ra kinh nghiệm cho các bài giảng sau hay ghi lại những đóng góp, phản hồi của sinh viên trong quá trình học để phục vụ cho việc đánh giá sinh viên. Đối với sinh viên, giúp cho các em có thể xem lại bài giảng bất cứ lúc nào và đồng thời ghi lại những thắc mắc của mình về bài giảng.
Học online, giảng viên và sinh viên đều có thể truy cập và tìm kiếm những tài liệu mở rộng mà không chỉ bị giới hạn bởi giáo trình. Vì vậy, những dẫn chứng liên quan đến bài học được phong phú hơn, khả năng tư duy và liên hệ vấn đề của sinh viên được linh hoạt hơn.
Những ưu điểm nêu trên sẽ giúp người học có thể bắt kịp chương trình khi không thể trực tiếp đến lớp, hoặc có thể xem lại bài dễ dàng nếu không hiểu hay chưa theo kịp bài giảng. 
Bên cạnh những ưu điểm đó thì cũng gặp phải không ít khó khăn và trở ngại:
Sự thiếu tập trung của sinh viên do môi trường học bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như tốc độ đường truyền kém, âm thanh không rõ, hình ảnh không đủ chất lượng, khiến việc truyền tải và tiếp nhận kiến thức bị gián đoạn và không đạt được hiệu quả tối đa.
Giảng viên không tạo được sự chú ý cho sinh viên trong quá trình giảng dạy làm cho sinh viên không tập trung vào bài giảng mà sẽ chuyển sang làm việc riêng hoặc sinh viên sẽ tắt màn hình. 
3. Giải pháp
a. Tổng quan về đào tạo trực tuyến
Đào tạo trực tuyến hay còn gọi là E-Learning (Electronic Learning). Hiện nay theo các quan điểm và dưới các hình thức khác nhau có rất nhiều cách hiểu về E-Learning. 
Theo nghĩa rộng, E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập và đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin.
Theo quan điểm hiện đại, E-Learning là sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, … trong đó nội dung học có thể thu được từ các Website, đĩa CD, băng video, audio... thông qua một máy tính hay Tivi; người dạy và học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: email, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo, video…
Ngoài ra, còn một vài công cụ khác cho E-Learning như:
· Computer Based Learning (CBL)
· Web Based Learning (WBL)
· Multimedia Based Learning.
Hiện có hai hình thức giao tiếp giữa người dạy và người học qua hệ thống đào tạo trực tuyến là: giao tiếp đồng bộ (Synchronous) và giao tiếp không đồng bộ (Asynchronous).
Giao tiếp đồng bộ: giao tiếp trong đó có nhiều người truy cập tại cùng một thời điểm và trao đổi thông tin trực tiếp với nhau như: thảo luận trực tuyến, hội thảo video… 
Giao tiếp không đồng bộ: người truy cập không nhất thiết phải truy cập tại cùng một thời điểm, (tự học qua Internet, CD-ROM, email, diễn đàn). Hình thức này là học viên được tự do chọn lựa thời gian tham gia khóa học.
Đặc điểm chung của E-Learning
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Dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, hệ thống E-Learning sẽ phải tương tác tốt với các hệ thống khác như hệ thống quản lý sinh viên, hệ thống quản lý giáo viên, lịch giảng dạy…
Các hình thức đào tạo E-Learning
· Đào tạo dựa trên công nghệ (TBT - Technology - Based Training) 
· Đào tạo dựa trên máy tính (CBT - Computer - Based Training) 
· Đào tạo dựa trên Web (WBT - Web - Based Training) 
· Đào tạo trực tuyến (Online Learning/Training) 
· Đào tạo từ xa (Distance Learning)
Ưu điểm mà E-Learning mang lại là có tính tương tác cao dựa trên đa phương tiện (multimedia), tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người.
b. Một số giải pháp cần khắc phục khi thực hiện Đào tạo trực tuyến
· Một là tạo sự chú ý
Đây là công cụ để điều chỉnh hành vi mỗi khi sinh viên có biểu hiện sao lãng, mất tập trung. Nội quy được thống nhất sẽ đánh thức sự tự giác và ý thức của sinh viên trong việc tham gia vào bài học; Tạo trò chơi tương tác; kết hợp các phần mềm hỗ trợ để làm một bài tập nhanh đòi hỏi sinh viên phải tương tác trực tiếp trong các giờ học để thu hút sự chú ý của sinh viên, mời sinh viên tương tác với bài học.
· Hai là xây dựng bài giảng khoa học, sinh động
Xác định mục tiêu người học cần đạt trong bài giảng, trọng tâm kiến thức hay kiến thức cơ bản cần truyền đạt đến sinh viên. Do điều kiện thời gian, yếu tố tương tác nên trong một khoảng thời gian nhất định, giảng viên không thể dạy hết các đơn vị kiến thức trong bài mà cần chú trọng đến kiến thức trọng tâm, lược bỏ những phần không nhất thiết phải dạy trong bài, phân chia nội dung bài học hợp lý, ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc và quan trọng nhất là giảng tập trung vào những phần trọng tâm. Nhịp độ giảng dạy cũng như đưa ra các bài tập, tình huống vừa phải, không quá nhanh hoặc quá chậm để sinh viên không cảm thấy nhàm chán trong bất cứ khoảng thời gian nào.
· Ba là tăng cường đánh giá quá trình học của sinh viên
Đánh giá thường xuyên quá trình học của sinh viên là vấn đề quan trọng giúp giảng viên kịp thời hiểu rõ hơn về sinh viên, về tính hiệu quả của bài giảng và quan trọng nhất là góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy học tập.
· Bốn là tiếp nhận thông tin phản hồi của sinh viên
Phản hồi của sinh viên về chất lượng bài giảng sẽ là yếu tố quan trọng giúp giảng viên thấy được điểm nào cần phát huy, điểm nào nên khắc phục để có chất lượng bài giảng tốt hơn.
· Năm là đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học
Máy tính có Webcam và micro, cài đặt phần mềm, hệ thống Internet bảo đảm xuyêt suốt, đường truyền có băng thông đủ rộng và tốc độ đáp ứng cho việc dạy và học.
· Sáu là xây dựng kho tư liệu phục vụ cho bài giảng và dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị bài giảng
Nguồn tư liệu phải được tổng hợp từ nhiều nguồn và được sắp xếp tổ chức lại thành thư viện tư liệu. Bài giảng phải được xây dựng chi tiết và trực quan vào đối tượng trọng tâm. Cần sử dụng thêm phần mềm bổ trợ để chạy mô phỏng trực tiếp trên máy tính của giảng viên khi cần.
· Bảy là trang bị kỹ năng tự học cần thiết cho sinh viên
Kỹ năng xây dựng kế hoạch tự học; Kỹ năng đọc sách và tài liệu tham khảo; Kỹ năng nghe giảng, ghi chép; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức.
4. Kết luận 
[bookmark: _GoBack]Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là tạo ra lực lượng lao động có kiến thức, có kĩ năng thích ứng cao với sự biến đổi nhanh của nền kinh tế tri thức. Đào tạo trực tuyến là một phương thức dạy và học rất phù hợp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của xã hội trong bối cảnh CMCN 4.0. Thực hiện phương thức đào tạo trực tuyến là một vấn đề mà các trường đều quan tâm trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Xu thế ấy làm cho sinh viên ngày càng năng động, sáng tạo, yêu cầu đội ngũ giảng viên phải kịp thời thích nghi với điều kiện mới; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện dạy học hiệu quả. Bài viết cũng đã phân tích và đưa ra một số nguyên tắc nhằm nâng cao dạy học trực tuyến, các điều kiện đảm bảo hiệu quả dạy học trực tuyến cũng như thực trạng kết quả đạt được và các khó khăn thách thức đặt ra. Từ đó, tăng cường hiệu quả dạy học trực tuyến trong giai đoạn hiện nay tiến tới phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng và Việt Nam nói chung.
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